
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền (đ)

1 20020324  Phạm Thị Khánh Linh  28/12/2002  24  3.78 K65 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 20021323  Trần Minh Dương  31/10/2002  24  3.76 K65 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 20021455  Đặng Thành Trung  25/07/2002  26  3.73 K65 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 20021387  Nguyễn Phúc Long  09/02/2002  21  3.70 K65 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 20021336  Nguyễn Anh Đức  23/07/2002  29  3.64 K65 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 20021426  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  16/09/2002  23  3.63 K65 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

1 21020191  Bùi Đức Hải  07/06/2003  24  3.92 K66 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 21021539  Nguyễn Phúc Sơn  19/04/2003  23  3.66 K66 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 21021498  Trịnh Xuân Hoàng  14/05/2003  20  3.63 K66 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 21020469  Nguyễn Đức Lộc  05/08/2003  27  3.61 K66 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

1 22025515  Vũ Tuấn Hùng  13/05/2004  26  3.90 K67 N-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 22025516  Đinh Hồng Khanh  05/07/2004  25  3.57 K67 N-CLC Xuất sắc Giỏi 17.500.000

3 22025517  Nguyễn Minh Châu  22/01/2004  21  3.51 K67 N-CLC Xuất sắc Giỏi 17.500.000

4 22025501  Đỗ Trí Dũng  08/02/2004  26  3.47 K67 N-CLC Xuất sắc Giỏi 17.500.000
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